
STT Tên cầu thủ Số áo Đội bóng Số BT

1
Dos Reis Rodrigues

 Junior Claudeeir 
89 OCB - ẤN PHÚ 6

2 Nguyễn Văn Hiếu 10 HIẾU HOA - QUAHACO 6

3 Y Ya Hđơk 12 TÂY NGUYÊN SBC 5

4 Y Chaly Êban 23 TÂY NGUYÊN SBC 4

5 Y Chưn Mlô 19 TÂY NGUYÊN SBC 3

6 Trần Công Minh 21 BE TONG 26 GIA LAI 2

7 Hồ Văn Thuận 27 BE TONG 26 GIA LAI 2

8 Kăn 17 BE TONG 26 GIA LAI 2

9 Nguyễn Văn Phong 33 XỔ SỐ KIẾN THIẾT ĐẮK LẮK 2

10 Lê Quang Huy 19 OCB - ẤN PHÚ 2

11 Y Phet Niê 94 OCB - ẤN PHÚ 1

12 Phạm Duy Nhật 7 OCB - ẤN PHÚ 1

13 Hà Anh Sơn 18 OCB - ẤN PHÚ 1

14 Vin 18 BE TONG 26 GIA LAI 1

15 Cao Quốc Kiệt 82 BE TONG 26 GIA LAI 1
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16 Nguyễn Ngọc Thiện 99 BE TONG 26 GIA LAI 1

17 Đoàn Thế Tiễn 26 HIẾU HOA - QUAHACO 1

18 Lê Quý Long Viên 11 HIẾU HOA - QUAHACO 1

19 Nguyễn Trung Hiếu 16 HIẾU HOA - QUAHACO 1

20 Hà Văn Chánh 5 HIẾU HOA - QUAHACO 1

21 Lê Tấn Tịnh 14 HIẾU HOA - QUAHACO 1

22 Ngô Tấn Tài 24 HỒNG LẠC 1

23 Cao Xuân Tín 11 XỔ SỐ KIẾN THIẾT ĐẮK LẮK 1

24 Hồ Minh Chiến 4 XỔ SỐ KIẾN THIẾT ĐẮK LẮK 1

25 Phạm Gia Hưng 47 XỔ SỐ KIẾN THIẾT ĐẮK LẮK 1
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OWN GOAL (O.G):

Tổng: 

V1: None

V2: Bùi Văn Đông (5) Hồng Lạc

V3: Nguyễn Trọng Nhân (22) XSKT Đắk Lắk ;

Bùi Phước Hòa (13) OCB - Ân Phú 

V4: Phạm Nguyễn Ngọc Duy (11) OCB - Ân Phú ;

Võ Trung Sơn (17)  Hồng Lạc

V5: 


